
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

39 Đường Nguyễn Lương Bằng, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thành phố 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

03/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUPPLY ORGANIC

3801309317

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
(Chi tiết: Bán lẻ lương thực , thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ)

4781

2. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá ngoại)

4711

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng. Bán lẻ thịt và các sản 
phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thủy sản 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ rau, quả trong các 
cửa hàng chuyên doanh.

4722

4. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

7. Trồng cây ăn quả 0121

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
( không hoặt động tại trụ sở )

0128

11. Chăn nuôi gia cầm
( không hoạt động tại trụ sở )

0146

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
( không hoạt động tại trụ sở )

0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUPPLY 
ORGANIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976638979
Email: supplyorganic@gmail.com  

Fax:
Website:
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13. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

14. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

15. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(Chi tiết: không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1020

16. Chế biến và bảo quản rau quả
(Chi tiết: không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1030

17. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
(không hoạt động tại trụ sở)

1040

18. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
(trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống và nước giải khát 
tại trụ sở)

1050

19. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
(không hoạt động tại trụ sở)

1062

20. Sản xuất các loại bánh từ bột
(trừ sản xuất ,chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở)

1071

21. Sản xuất đường 1072

22. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
(Chi tiết: không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

1073

23. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
(không sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống tại trụ sở)

1074

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Chế biến thực phẩm các loại.

1075

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, chế biến thực phẩm.

1079

26. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ truyền 
thống, phân vô cơ, phân bón sinh học, phân bón đã trung vi 
lượng (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất, xử lý chế biến 
phân chuồng, phân bò, phân gà, phân heo, phân trùn (không 
hoạt động tại trụ sở).

2012

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn hóa chất khác trừ loại sử 
dụng trong nông nghiệp).

4669
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31. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

32. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, bán buôn thịt và các 
sản phẩm từ thịt, Bán buôn thủy sản, bán buôn rau quả, bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, bán buôn trứng và sản 
phẩm từ trứng, bán buôn dầu, mỡ động thực vật, bán buôn hạt 
tiêu, gia vị khác.

4632(Chính)

33. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: bán buôn đồ uống các loại chứa cồn và không chứa 
cồn)

4633

34. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

35. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

36. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5621

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)

5610

40. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả 
các loại vật liệu và sản phẩm

7120

41. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

42. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết : Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể (trừ quán bar, quán giải 
khát có khiêu vũ)

5629

43. Quảng cáo 7310

44. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Không thực hiện hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, 
chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ , sự kiện, phim ảnh)

8230

45. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

46. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ bán lẻ bình gas, súng , đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, 
tiền kim khí,  mua bán vàng miếng, dược phẩm và hàng hóa 
nhà nước cấm)

4791

47. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ ANH 
THƯ               
                 

Việt 
Nam

Số 2, Tổ 23, Ấp Minh 
Tân, Xã Tân Tiến, 
Huyện Đồng Phú, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

1.250.000.000 25,000 070001010422

2 TRIỆU VĂN 
GIÁP              
              

Việt 
Nam

Đội 3, Ấp Phước 
Tiến, Xã Tân Phước, 
Huyện Đồng Phú, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

1.250.000.000 25,000 070096001941

3 ĐÀO VĂN 
TÌNH             
                 

Việt 
Nam

Tổ 3, Khu Phố Tân 
Liên, Thị Trấn Tân 
Phú, Huyện Đồng 
Phú, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 070095003064 

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070095003064
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Khu Phố Tân Liên, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh 
Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đường Nguyễn Lương Bằng, Khu Phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, 
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN TÌNH Nam

15/12/1995 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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